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I. phÇn Tr¾c nghiÖm: 

     Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc ý tr¶ lêi ®óng nhÊt trong mçi c©u sau: 

Câu 1: Số tròn chục liền trước của 99 là: 

 A. 98           B. 100             C. 90                D. 80 

Câu 2:  Tuần này, thứ bảy là ngày 22 tháng 12 .Thứ bảy tuần trước là ngày nào? . 

 A. Ngày 14 tháng 12.                          B. Ngày 15 tháng 12  

 C. Ngày 16 th áng 12.                            D. Ngày 1  tháng 12 

 

Câu3:   Số điền vào ô trống trong phép tính là:  

 

       A. 11           B. 23    C. 13                  D. 33 

Câu 4:  Kết quả của phép tính 3 kg - 18kg là: 

      A.  19                        B. 18kg                     C. 19 kg                      D. 18 

Câu 5: Hiệu của  24 và 12 là: 

 A. 36           B. 12     C. 33                           D. 2 

 

Câu 6:  Viết số thích hợp vào ô trống :  54 + 39 =         + 29  

  

A. 34                       B. 44                         C. 54                         D. 64    

  

 

 

 
 

II. PHẦN TỰ  LUẬN: 
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Câu 7:  a. Đặt tính rồi tính:  

  58 + 17    46 + 49    100 – 54   75 – 38  

 .................  ..................  ...................         .................... 

 .................  ..................  ...................         .................... 

 .................  ..................  ...................         .................... 

             b. Tính:           

            74 - 38 + 27 = .......................                  35 + 15 - 40 = ........................                          

                         ........................                                          ........................ 
 

Câu 8: Tìm x: 

    a.  92 - x  = 45                       b.  x + 28 =  54                 c.  x - 35 = 67 - 29         

……………………                  …………………       ....................................                                        

…………………...                    ………………..           .................................... 

 ...............................                  ...........................           ................................... 

Câu 9:  Điền số ?  

            2 dm    = .... cm                                           4 dm 5cm = ..... cm 

            70 cm  = ..... dm                                          32 cm       =   ...... dm ..... cm                                  
 

Câu 10:  Mẹ mua 24 kg gạo nếp, số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp 1  kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu 

ki- lô- gam gạo tẻ ? 

Bài giải: 

 ........................................................................................................................... ……………...…......... 

 ........................................................................................................................... ……………...…......... 

 ........................................................................................................................... …................................ 
 

Câu 11: Hình vẽ bên. 

 

- Có ... hình tứ giác 

- Có ....hình tam giác 

 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I    -   NĂM HỌC: 2013-2014 

Họ và tên:………………………….……  Lớp:………….   Số báo danh:………   Số phách:……….. 
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Phòng GD&ĐT Kim Động                                                                                          
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Trường Tiểu học Toàn Thắng Số phách:……….. 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I  -   NĂM HỌC: 2013-2014 
                Môn: Toán          –Lớp 2  Thời gian: 90 phút                             
                                                                                                                         

  ĐỀ LẺ 

 

 

I. phÇn Tr¾c nghiÖm: 

     Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc ý tr¶ lêi ®óng nhÊt trong mçi c©u sau: 

Câu 1: Số tròn chục liền trước của 99 là: 

              A. 80  B. 98           C. 100            D. 90   

Câu 2:  Tuần này, thứ bảy là ngày 22 tháng 12 .Thứ bảy tuần trước là ngày nào? . 

A. Ngày 1  tháng 12    B. Ngày 14 tháng 12.                  

C. Ngày 15 tháng 12                                D. Ngày 16 th áng 12.      

              

[ 

Câu3:   Số điền vào ô trống trong phép tính là:  
        

 A. 33                      B. 11            C. 23   D. 13                   

Câu 4:  Kết quả của phép tính 3 kg - 18kg là: 

      A. 18 B.  19                        C. 18kg                     D. 19 kg                       

Câu 5: Hiệu của  24 và 12 là: 

 A. 2   B. 36           C. 12     D. 33                           

 

Câu 6:  Viết số thích hợp vào ô trống :  54 + 39 =         + 29  

  

A. 64      B. 34                       C. 44                         D. 54                          

  

 

Điểm  GV chấm 
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II. PHẦN TỰ  LUẬN: 

Câu 7:  a. Đặt tính rồi tính:  

  38 + 27    46 + 39    100 – 63   85 – 46  

 .................  ..................  ...................         .................... 

 .................  ..................  ...................         .................... 

 .................  ..................  ...................         .................... 

             b. Tính:           

            74 - 36 + 28 = .......................                  35 + 25 - 40 = ........................                          

                         ........................                                          ........................ 
 

Câu 8: Tìm x: 

    a.  92 - x  = 53                      b.  x + 28 =  63                c.  x - 35 = 67 - 28         

……………………                  …………………       ....................................                                        

…………………...                    ………………..           .................................... 

 ...............................                  ...........................           ................................... 

Câu 9:  Điền số ?  

4 dm 5cm = ..... cm     2 dm    = .... cm                                                       

32 cm       =   ...... dm ..... cm                                  70 cm  = ..... dm                                           
 

Câu 10:  Mẹ mua 23 kg gạo nếp, số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp 18 kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu 

ki- lô- gam gạo tẻ ? 

Bài giải: 

 ........................................................................................................................... ……………...…......... 

 ........................................................................................................................... ……………...…......... 

 ........................................................................................................................... …................................ 
 

Câu 11: Hình vẽ bên. 

 

- Có ... hình tứ giác 

- Có ....hình tam giác 
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